
TT MSCB Họ tên Nhiệm vụ Tên điểm thi - Cụm thi

1 0337 Văn Minh Nhựt Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Khuyến - Sóc Trăng

2 0443 Đoàn Phú Cường Cán bộ coi thi Trường THPT An Lạc Thôn - Sóc Trăng

3 0445 Phạm Ngọc Long Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Khuyến - Sóc Trăng

4 0451 Phan Thanh Lương Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Khuyến - Sóc Trăng

5 0455 Trần Thanh Tâm Cán bộ giám sát Trường THPT Nguyễn Khuyến - Sóc Trăng

6 0456 Võ Thành Bắc Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Khuyến - Sóc Trăng

7 0458 Nguyễn Quí Dương Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Khuyến - Sóc Trăng

8 0466 Nguyễn Văn Cương Phó trưởng điểm thi Trường THPT Nguyễn Khuyến - Sóc Trăng

9 0468 Hồ Trung Dũng Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Khuyến - Sóc Trăng

10 0470 Nguyễn Văn Long Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Khuyến - Sóc Trăng

11 0472 Trần Văn Nhã Cán bộ coi thi Trường THCS Lương Thế Vinh - Cần Thơ

12 0473 Nguyễn Quan Thanh Cán bộ giám sát Trường THPT Nguyễn Khuyến - Sóc Trăng

13 0478 Bùi Thiện Chánh Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

14 0499 Lê Ngọc Lân Cán bộ giám sát Trường THCS Châu Văn Đơ - Sóc Trăng

15 0500 Hoàng Vĩ Minh Cán bộ coi thi Trường THPT Văn Ngọc Chính - Sóc Trăng

16 0504 Hồ Ngọc Tri Tân Phó trưởng điểm thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

17 0802 Nguyễn Ngọc Em Cán bộ coi thi Trường THPT An Lạc Thôn - Sóc Trăng

18 0913 Nguyễn Thị Vân Cán bộ giám sát Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

19 1063 Lương Vinh Quốc Danh Thanh tra cắm chốt Trường THCS Châu Văn Đơ - Sóc Trăng

20 1064 Trần Thanh Hùng Phó trưởng điểm thi Trường THCS Châu Văn Đơ - Sóc Trăng

21 1094 Hứa Tấn Thành Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

22 1167 Nguyễn Thị Thơm Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

23 1227 Ngô Trúc Hưng Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

24 1233 Dương Thái Bình Cán bộ coi thi Trường THCS Lương Thế Vinh - Cần Thơ

25 1235 Võ Hoàng Em Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

26 1245 Nguyễn Nhựt Duy Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Khuyến - Sóc Trăng

27 1256 Trương Quốc Bảo Cán bộ giám sát Trung tâm KT Tổng hợp hướng nghiệp Cần Thơ

28 1295 Nguyễn Phước Công Cán bộ coi thi Trường THPT An Lạc Thôn - Sóc Trăng

29 1302 Hồ Minh Nhị Cán bộ coi thi Trường THCS Châu Văn Đơ - Sóc Trăng

30 1307 Nguyễn Phương Nam Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Khuyến - Sóc Trăng

31 1316 Ngô Văn Ánh Cán bộ coi thi Trường THPT An Lạc Thôn - Sóc Trăng

32 1317 Nguyễn Thị Thuận Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

33 1411 Hà Quốc Đông Cán bộ coi thi Trường THPT An Lạc Thôn - Sóc Trăng

34 1412 Dương Nguyễn Hồng Toàn Cán bộ coi thi Trường THCS Lương Thế Vinh - Cần Thơ

35 1413 Phạm Xuân Hào (Dự trữ)
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36 1425 Phan Hồng Toàn Cán bộ coi thi Trường THCS Châu Văn Đơ - Sóc Trăng

37 1452 Trần Hữu Danh Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

38 1453 Nguyễn Thanh Nhã Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

39 1476 Nguyễn Văn Dũng (Dự trữ)

40 1490 Bùi Thanh Chiến Cán bộ coi thi Trường THPT An Lạc Thôn - Sóc Trăng

41 1494 Bùi Văn Tra Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Khuyến - Sóc Trăng

42 1529 Phạm Duy Nghiệp Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

43 1571 Ngô Quang Hiếu Cán bộ coi thi Trường THCS Châu Văn Đơ - Sóc Trăng

44 1574 Nguyễn Đăng Khoa Cán bộ coi thi Trường THCS Châu Văn Đơ - Sóc Trăng

45 1582 Trần Nhựt Khải Hoàn Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

46 1583 Nguyễn Khắc Nguyên Cán bộ coi thi Trường THCS Châu Văn Đơ - Sóc Trăng

47 1622 Lê Gia Lâm Cán bộ coi thi Trường THCS Lương Thế Vinh - Cần Thơ

48 1626 Trần Văn Tỷ Cán bộ coi thi Trường THPT Văn Ngọc Chính - Sóc Trăng

49 1627 Phạm Văn Bình Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Khuyến - Sóc Trăng

50 1674 Hồ Quốc Phong Cán bộ coi thi Trung tâm KT Tổng hợp hướng nghiệp Cần Thơ

51 1675 Đoàn Văn Hồng Thiện Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

52 1676 Cao Tấn Ngọc Thân Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

53 1677 Lê Nông Cán bộ coi thi Trường THPT Văn Ngọc Chính - Sóc Trăng

54 1678 Đinh Mạnh Tiến Cán bộ coi thi Trường THCS Châu Văn Đơ - Sóc Trăng

55 1679 Lê Vĩnh Trường Cán bộ coi thi Trường THCS Châu Văn Đơ - Sóc Trăng

56 1684 Trương Thoại Khánh Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Khuyến - Sóc Trăng

57 1685 Võ Văn Đấu Thanh tra cắm chốt Trường THPT Nguyễn Khuyến - Sóc Trăng

58 1703 Nguyễn Hữu Cường Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

59 1705 Nguyễn Cao Quí Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

60 1763 Trần Chinh Phong Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

61 1764 Trần Trang Nhất (Dự trữ)

62 1765 Ngô Trương Ngọc Mai Cán bộ giám sát Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

63 1767 Võ Mạnh Duy Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Khuyến - Sóc Trăng

64 1808 Phạm Hữu Hà Giang Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

65 1812 Trần Vũ An Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

66 1813 Châu Minh Khải Cán bộ coi thi Trường THPT An Lạc Thôn - Sóc Trăng

67 1822 Phạm Anh Du Cán bộ coi thi Trường THPT Văn Ngọc Chính - Sóc Trăng

68 1908 Trần Hoàng Phúc Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

69 1909 Lại Thị Trâm Anh Cán bộ coi thi Trường THPT Văn Ngọc Chính - Sóc Trăng

70 1910 Nguyễn Hào Nhán Cán bộ coi thi Trường THCS Châu Văn Đơ - Sóc Trăng

71 1911 Đào Minh Trung Cán bộ coi thi Trường THCS Châu Văn Đơ - Sóc Trăng

72 1912 Phan Trọng Nghĩa Cán bộ coi thi Trường THCS Châu Văn Đơ - Sóc Trăng

73 1913 Trần Anh Nguyện Cán bộ coi thi Trường THCS Châu Văn Đơ - Sóc Trăng

74 1915 Lê Tuấn Tú Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

75 1918 Nguyễn Việt Bách Cán bộ coi thi Trường THCS Chu Văn An - Cần Thơ

76 1926 Trần Thị Phượng Cán bộ coi thi Trường THCS Chu Văn An - Cần Thơ

77 1928 Nguyễn Anh Duy Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng
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78 1941 Nguyễn Chánh Nghiệm Cán bộ coi thi Trung tâm KT Tổng hợp hướng nghiệp Cần Thơ

79 1942 Nguyễn Thanh Tùng Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

80 2054 Lê Đức Duy (Dự trữ)

81 2057 Lương Thị Hậu Cán bộ coi thi Trung tâm KT Tổng hợp hướng nghiệp Cần Thơ

82 2059 Trần Thị Mỹ Dung Cán bộ giám sát Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

83 2060 Trần Hữu Lâm Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Khuyến - Sóc Trăng

84 2129 Nguyễn Thị Trâm Cán bộ coi thi Trường THCS Chu Văn An - Cần Thơ

85 2130 Trần Lê Trung Chánh Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

86 2152 Bùi Văn Hữu Cán bộ coi thi Trường THCS Châu Văn Đơ - Sóc Trăng

87 2156 Nguyễn Thái Sơn Cán bộ coi thi Trường THCS Châu Văn Đơ - Sóc Trăng

88 2158 Đỗ Nguyễn Duy Phương Cán bộ coi thi Trường THCS Châu Văn Đơ - Sóc Trăng

89 2229 Lương Huỳnh Vủ Thanh Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

90 2230 Hoàng Đăng Khoa Cán bộ coi thi Trường THCS Châu Văn Đơ - Sóc Trăng

91 2234 Trần Đức Trung Cán bộ coi thi Trường THPT Văn Ngọc Chính - Sóc Trăng

92 2274 Trần Nguyễn Phương Lan Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

93 2309 Nguyễn Huỳnh Anh Duy Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

94 2350 Cù Ngọc Thắng Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

95 2374 Lê Hải Toàn Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

96 2379 Trần Nhật Lâm Cán bộ coi thi Trường THCS Lương Thế Vinh - Cần Thơ

97 2433 Nguyễn Thắng Lợi Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

98 2474 Phạm Quốc Liệt Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Khuyến - Sóc Trăng

99 2475 Mai Vĩnh Phúc Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Khuyến - Sóc Trăng

100 2476 Nguyễn Trường Thi Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

101 2587 Huỳnh Quốc Khanh Cán bộ coi thi Trường THPT An Lạc Thôn - Sóc Trăng

102 2674 Trần Văn Tuẩn Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

103 2697 Trần Thanh Quang Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Khuyến - Sóc Trăng

104 2698 Võ Trần Thị Bích Châu Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

105 2714 Thiều Quang Quốc Việt Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

106 2722 Quách Ngọc Thịnh Cán bộ coi thi Trường THCS Châu Văn Đơ - Sóc Trăng

107 2729 Phan Thị Hồng Châu Cán bộ coi thi Trường THPT Mai Thanh Thế - Sóc Trăng

108 2730 Lê Phan Hưng Cán bộ coi thi Trường THCS Châu Văn Đơ - Sóc Trăng

109 8638 Đặng Hoàng Liên (Dự trữ)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Ghi chú: Nhiệm vụ (Dự trữ) là cán bộ dự trữ mà Ban Giám hiệu có thể điều động phân công nhiệm vụ khi cần thiết.
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